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Thờ) i gian la)m ba) i: 150 phú4 t

 
 Ă/ PHĂ� N CHUNG: 03 điể:m.
Ca<ú 1: (1,0 điể:m)

Có4  hai xể ma4y đang chúyể:n đó<
 ng trể<n đườ) ng cú) ng chiểFú va)  ca4 ch nhaú 20 m.
Ềm haHy dú) ng qúy taK c “3 gia< y” để:  xa4 c đi
nh xể saú có4  đaOm baOó khóaOng ca4 ch an tóa)n só
vờ4 i xể trườ4 c khó< ng? Vì) saó? BiểS t raTng va<
 n tóS c xể saú la)  30 km/h
Ca<ú 2: (1,0 điể:m).

1. Tha)nh phaFn trể<n baó bì) cúO a mó<
 t lóa
 i nườ4 c khóa4ng chìO ra tróng baOng dườ4 i
đa<y:

Ềm haHy chó biểS t 

a) Tha)nh phaFn cúO a nườ4 c khóa4ng va)  nườ4 c tinh khiểS t kha4 c nhaú như thểS  na)ó?
b) Chú4 ng ta úóS ng nườ4 c khóa4ng hay nườ4 c tinh khiểS t tóS t hờn, vì) saó?
2. Tinh daFú bườO i có4  raS t nhiểFú có< ng dú
 ng như chóS ng laHó hóa4 , chaUm só4 c tó4 c va)

kì4ch thì4ch mó
 c tó4 c…
Có4  nhiểFú ca4 ch la)m để:  laS y tinh daFú bườO i va)  ba
 n Ha)  đaH  lư
 a chó
 n ca4 ch caK t nhóO  va)

đún vóO  bườO i tróng nườ4 c, thú laS y hời, la)m la
 nh hời thú đườ
 c hóW n hờ
 p Ă góF m tinh daFú
bườO i va)  nườ4 c. 

Ềm haHy giú4 p ba
 n Ha)  ta4 ch va)  thú laSy tinh daFú bườO i tư)  hóW n hờ
 p Ă.

Ca<ú 3: (1,0 điể:m).
   Tróng cờ thể:  ngườ) i có4  nhiểFú bó<
  pha<
 n có4  caSú ta
 ó
hóa
 t đó<
 ng tường tư
  như mó<
 t  đó) n ba:y. Dư
 a va)ó hì)nh
bể<n haHy mó<  taO  đó) n ba:y có4  tróng cờ thể:  ngườ) i va)  đưa ra
tư thểS  ngóF i tra4nh móO i có: .

B/ PHĂ� N RIỀ� NG: 17 điể:m.
Ca<ú 1: (2,0 điể:m).

Dườ4 i ta4 c dú
 ng cúO a mó<
 t lư
 c  F = 4000N, mó<
 t chiểSc
xể chúyể:n đó<
 ng đểFú lể<n dóS c vờ4 i va<
 n tóS c v = 5 m/s tróng 10 phú4 t.

a) Tì4nh có< ng thư
 c hiể<
n đườ
 c khi xể đi tư)  cha<n dóS c lể<n đìOnh dóS c.
b) NểSú giưH  ngúyể<n lư
 c kể4ó nhưng xể lể<n dóS c trể<n vờ4 i va<
 n tóS c v = 10m/s thì)

có< ng thư
 c hiể<
n đườ
 c la)  baó nhiể<ú?
c) Tì4nh có< ng súaS t cúO a đó<
 ng cờ tróng hai trườ) ng hờ
 p trể<n.

ĐỀ�  CHI�NH THỰ� C

Hydrócarbónatể (HCO3
−¿¿) 280 – 330mg/l

Sódiúm (Na+) 95 – 130 mg/l
Calciúm (Ca2+) 11 – 17 mg/l

Magnểsiúm ( Mg2+) 3 – 6 mg/l

Pótassiúm (K+) 2 – 3 mg/l

Flúóridể ( F−¿¿) <  0.5 mg/l

Iódinể (I−¿¿) < 0.01 mg/l

TDS  ( la)  chìO sóS  thể:  hiể<
n tó: ng chaS t raKn hó) a tan tóF n
ta
 i tróng mó<
 t thể:  tì4ch nườ4 c nhaS t đi
nh).

310 –360 mg/l



Ca<ú 2: (4,0 điể:m).
1. Mó<
 t tia sa4ng đi tư)  thúyO  tinh (n = 1,5) ra ngóa) i khó< ng khì4.
1.1 Tì4nh gó4 c khú4 c xa
  tường ư4 ng vờ4 i gó4 c tờ4 i i = 300

1.2 Tì4nh gó4 c tờ4 i giờ4 i ha
n để:  có4  tia khú4 c xa
  naTm sa4 t maU
 t pha<n ca4 ch.
2. Chó mó<
 t thaSú kì4nh hó<
 i tú
  có4  tiể<ú cư
  15 cm. ĐaU
 t va<
 t sa4ng ĂB có4  da
ng mó<
 t

đóa
 n thaang vúó< ng gó4 c vờ4 i trú
 c chì4nh (điể:m Ă naTm trể<n trú
 c chì4nh), ta hư4 ng đườ
 c
aOnh Ă1B1 trể<n ma)n có4  đó<
  lờ4 n Ă1B1 = 3ĂB.

2.1. VểH  hì)nh, va<
 n dú
 ng kiểSn thư4 c hì)nh hó
 c tì4nh khóaOng ca4 ch tư)  va<
 t đểSn thaSú
kì4nh.
           2.2 GiưH  va<
 t va)  ma)n cóS  đi
nh, di
ch chúyể:n thaSú kì4nh tróng khóaOng tư)  va<
 t đểSn
ma)n ta thaSy có4  mó<
 t  vi
  trì4  cúO a thaSú kì4nh chó aOnh róH  nể4 t  trể<n ma)n.  Tì4nh đó<
  di
ch
chúyể:n cúO a thaSú kì4nh.
Ca<ú   3  : (4,0 điể:m).

Chó ma
 ch điể<
n như hì)nh vểH . Hiể<
ú điể<
n thểS  giưH a
hai điể:m Ă va)  B la)  20V lúó< n khó< ng đó: i. BiểS t R1 = 3Ω,
R2 = R4 = R5 = 2Ω, R3 = 1Ω. Điể<
n trờO  cúO a ampể kểS  va)
da<y nóS i khó< ng đa4ng kể: .

1. Khi khóa4  K mờO . Tì4nh:
1.1 Điể<
n trờO  tường đường cúO a caO  ma
 ch.
1.2 SóS  chìO cúO a ampể kểS .
2. Thay điể<
n trờO  R2 va)  R4 laFn lườ
 t baTng điể<
n trờO

Rx va)  Ry, khi khóa4  K đó4 ng va)  mờO  ampể kểS  đểFú chìO 1Ă. Tì4nh gia4  tri
 cúO a điể<
n trờO  Rx va)
Ry tróng trườ) ng hờ
 p na)y.
Ca<ú   4  : (4,0 điể:m)

Nha)  ba
 n Bì)nh mờ4 i múa mó<
 t aSm sưO  dú
 ng điể<
n, trể<n
nhaHn cúO a aSm có4  ghi:

- ChaS t liể<
ú: Inóx
- Kì4ch thườ4 c: (30x30x30)cm
- Dúng tì4ch: 5 lì4t
- Có< ng súaS t: 1500W/220V
NểSú móW i nga)y nha)  ba
 n Bì)nh đểFú caFn 15 lì4t nườ4 c ờO

380C để:  taKm chó ểm bể4  mờ4 i sinh hóO i?
a. Bì)nh caFn pha baó nhiể<ú lì4t nườ4 c só< i vờ4 i baó nhiể<ú lì4t nườ4 c la
 nh ờO  200C để:

đườ
 c 15 lì4t nườ4 c ờO  380C.
b. Bì)nh dú) ng aSm mờ4 i múa để:  đún lườ
 ng nườ4 c só< i caFn dú) ng ờO  ca<ú a thì) caFn đún

maS t baó nhiể<ú thờ) i gian va)  hểS t baó nhiể<ú tiểFn điể<
n?
BiểS t  ngúóF n điể<
n 220V, nhiể<
 t  đó<
  ban đaFú cúO a nườc la)  200C, nhiể<
 t  dúng riể<ng C =
4200J/kg.K, khóS i lườ
 ng riể<ng cúO a nườ4 c D = 1000kg/m3, nhiể<
 t la)m nó4 ng vóO  aSm va)  tóO a
ra mó< i trườ) ng baTng 20% nhiể<
 t nườ4 c thú va)ó, móW i KWh điể<
n tiể<ú thú
  có4  gia4  2500đ.
Ca<ú 5: (3,0 điể:m) 

    Mó<
 t thanh ĂC đóF ng chaS t tiểS t diể<
n đểFú, có4  khóS i
lườ
 ng 5 kg, chiểFú da) i l = 70 cm. Thanh đườ
 c đaU
 t trể<n gia4
đờH  B như hì)nh bể<n. KhóaOng ca4ch BC = 10 cm. Ớ�  đaFú C ngườ) i
ta búó<
 c mó<
 t va<
 t naU
ng đaU
 c, khó<ng thaSm nườ4 c hì)nh hó<
 p có4  đa4y
la)  hì)nh vúó<ng ca
nh 10cm, caó 50 cm, tró
ng lườ
 ng riể<ng cúO a
chaS t la)m va<
 t  la)  35000 N/m3 (va<
 t  naU
ng đườ
 c nhú4 ng nga<
p
tróng bì)nh chaS t lóOng). BiểSt thanh ờO  tra
ng tha4 i ca<n baTng. Cói
tró
ng lườ
 ng cúO a da<y trểó khó<ng đa4ng kể: . Tì4nh:

a. Lư
 c caUng cúO a sờ
 i da<y ta4c dú
 ng lể<n thanh ta
 i điể:m C.



 b. Tró
ng lườ
 ng riể<ng cúO a chaSt lóOng tróng bì)nh.

-----------------------------------HểS t--------------------------------------
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Ca<ú Nó<
 i dúng Điể:m
PHĂ� N CHUNG

Ca<ú 1
(1

điể:m)

v = 30km/h ≈8.33m/s
khóaOng ca4 ch an tóa)n đóS i vờ4 i tóS c đó<
  tì4nh thểó qúy taK c “3 gia< y” la) :
s = 8.33x3 ¿25m
Vì) hai xể ca4 ch nhaú 20 m < 25 m nể<n hai xể khó< ng đaOm baOó 
khóaOng ca4 ch an tóa)n thểó qúy taK c “3 gia<y”.

0,5

0,5

Ca<ú 2
(1

điể:m)

1.
a. Nườ4 c tinh khiểS t khó< ng laWn chaS t na)ó kha4 c; có) n nườ4 c khóa4ng la)  
hóW n hờ
 p đóF ng nhaS t có4  nhiểFú chaS t tan.

0.25

b. Nườ4 c khóa4ng úóS ng tóS t hờn nườ4 c tinh khiểS t vì) tróng nườ4 c 
khóa4ng có4  chư4 a nhiểFú múóS i khóa4ng Ca, Mg , K …la)  nhưH ng chaS t 
tan có4  lờ
 i chó cờ thể:

0.25

2. Chó hóW n hờ
 p tinh daFú bườO i va)  nườ4 c va)ó phểWú chiểS t. Chờ)  2-5 
phú4 t để:  tinh daFú bườO i khó< ng tan tróng nườ4 c va)  nhể
  hờn nườ4 c 
nó: i lể<n trể<n, hóW n hờ
 p pha<n tha)nh 2 lờ4 p róH  ra)ng. MờO  khóa4  phểWú 
chó nườ4 c chaOy tư)  tư)  đểSn hểS t, đó4 ng khóa4  la
 i ta thú đườ
 c tinh daFú 
bườO i trể<n phểWú.
(chú4  y4  caFn chờ)  hóW n hờ
 p ta4 ch tha)nh 2 lờ4 p, va)  mờO  khóa4  phểWú tư)  tư)  
để:  ta4 ch lờ4 p nườ4 c ờO  dườ4 i, tra4nh mờO  phểWú nhanh la)m maS t tinh 
daFú, ga< y xa4ó tró<
 n hóW n hờ
 p)

0.5

Ca<ú 3
(1

điể:m)

Vì4 dú
  mó<  taO  đó) n ba:y tróng cờ thể:  ngườ) i.
* ĐaFú la)  đó) n ba:y lóa
 i 1 vờ4 i trú
 c qúay la)  đóS t sóS ng trể<n cú) ng.
- Tró
 ng lườ
 ng đaFú đườ
 c chia hai bể<n trú
 c qúay giú4 p đaFú ờO  tra
 ng 
tha4 i ca<n baTng.
- Lư
 c ta4 c dú
 ng giú4 p đaFú qúay qúanh đóS t sóS ng la)  nhờ)  hể<
  thóS ng cờ 
saú ga4y.
* Tư thểS  ngóF i tra4nh móO i có:  :
+ Có:  : giưH  có:  thaang trú
 c vờ4 i có<
 t sóS ng.
+ Vai : thaO  lóO ng, đaU
 t caang tay ờO  maU
 t phaang ngang vúó< ng gó4 c vờ4 i 
khúyOú tay, có:  tay thaang trú
 c vờ4 i caang tay.
+ Lưng:  giưH  thaang

0,5

0,5

PHĂ� N RIỀ� NG
Ca<ú 1

(2
điể:m)

a)  Có< ng cúO a đó<
 ng cờ thư
 c hiể<
n đườ
 c: Ă = F.s = F.v.t  = 12000 kJ
b) Có< ng cúO a đó<
 ng cờ vaWn khó< ng đó: i: Ă = 12000 kJ
c)  Trườ) ng hờ
 p đaFú có< ng súaS t cúO a đó<
 ng cờ

P  =   
A
t    =  F.

s
t    =   F.v = 20000W = 20 kW

Tróng trườ) ng hờ
 p saú

0,5

0,5

1



Dó v’ = 2v nể<n: P’ = F.v’ = F.2v = 2P = 40kW
Ca<ú 2

(4
điể:m)

1.1. Ă� p dú
 ng đi
nh lúa<
 t khú4 c xa
  a4nh sa4ng, ta có4  n1.sini = n2.sinr
⇔ 1,5.sin 300 = 1.sin r   => r = 48.60

1.2. Để:  có4  tia khú4 c xa
  naTm sa4 t maU
 t pha<n ca4 ch thì) r = 900

   Ă� p dú
 ng đi
nh lúa<
 t khú4 c xa
   a4nh sa4ng
1,5.sinith =1.sin 900

=> 1,5 sinith =1
=> sinith =  1/1,5
=> ith = 41,80

0,5

0,5

2.1. VểH  hì)nh

Ta có4  ca4 c caU
 p tam gia4 c đóF ng da
 ng

+ ∆O1F1 I ∆ A1F1B1⇒
A1B1
AB

=
A1O1−O1F1
O1F1

=3⇒ A1O1=4.O1F1=60 cm

+ ∆O1 AB ∆O1 A1B1⇒
A1B1
AB

=
A1O1
AO1

=3⇒ AO1=20 cm

Va<
 y khóaOng ca4 ch tư)  va<
 t đểSn thaSú kì4nh la)  20cm

2.2. Hì)nh vểH

Ta có4  ca4 c caU
 p tam gia4 c đóF ng da
 ng

+ ∆O2 A2B2 ∆O2 AB⇒
A2B2
AB

=
A2O2
AO2

(1)

+ ∆O2F2 J ∆ A2F2B2⇒
A2B2
O2 J

=
A2B2
AB

=
A2F2
O2F2

=
O2 A2−O2F2
O2F2

(2)

Tư)  (1) va)  (2) ⇒
O2 A2−O2F2
O2F2

=
A2O2
AO2

 (3)

Dó va<
 t va)  ma)n cóS  đi
nh nể<n: Ọ2Ă + Ọ2Ă2 = Ọ1Ă + Ọ1Ă1 = 80cm
                                         ⇒ Ọ2Ă2 = 80 - Ọ2Ă (4)

Thay (4) va)ó (3) ta đườ
 c: O2 A
2−80.O2 A+1200=0⇒ [O2 A=20 cm

O2 A=60 cm

Vì) O2 A=20 cm trú) ng vờ4 i vi
 trì4 ban đaFú cúO a thaSú kì4nh nể<n lóa
 i.
Va<
 y phaO i di
ch chúyể:n thaSú kì4nh ra xa mó<
 t đóa
 n la)  60 – 20 = 40cm

0,5

1

0,25

0,5

0,5

0,25

Ca<ú 3
(4 điể:m)

1) Khi K mờO  ta có4  sờ đóF  ma
 ch điể<
n : R5 nt{(R1 nt R3) // (R2 nt R4)}
a) R13 = R1 + R3 = 3 + 1 = 4Ω

0,5



R24 = R2 + R4 = 2 + 2 = 4Ω

R1234=
R13R24
R13+R24

= 4.4
4+4

=2Ω

Điể<
n trờO  tường đường caO  ma
 ch: RĂB = R5 + R1234 = 2 + 2 = 4Ω
b) Cườ) ng đó<
  dó) ng điể<
n qúa đóa
 n ma
 ch ĂB la)
   I = UĂB/ RĂB = 20/4 = 5Ă
Vì) R5 nt R1234 nể<n I5 = I1234 = I = 5Ă
U1234 = I.R1234 = 5.2 = 10V
Vì) R13 // R24 nể<n U13 = U24 = U1234 = 10V
Cườ) ng đó<
  dó) ng điể<
n qúa R24 la) :  I24 = U24/R24 = 10/4 = 2,5Ă
SóS  chìO cúO a ampể kểS :  IĂ = I24 = 2,5Ă
2)
* Khi K mờO  ta có4  ma
 ch saú: R5 nt [(R1 nt R3) // (Rx nt Ry)]
Cườ) ng đó<
  dó) ng điể<
n qúa caO  ma
 ch la)

I=
U AB

R5+
(R1+R3 ) . (Rx+R y )
R1+R3+Rx+R y

= 20

2+
4 (Rx+R y )
4+Rx+R y

=
10 (4+Rx+R y )

(4+Rx+R y )+2 (Rx+R y )
(1 )

Vì) R13//Rxy nể<n 
I A
I

=
R1+R3

R1+R3+Rx+R y
⇔
1
I
= 4
4+Rx+R y

⇒ I=
4+Rx+R y

4  (2)

Tư)  (1) va)  (2) ta có4  
4+Rx+R y

4
=

10 (4+Rx+R y )
(4+Rx+R y )+2 (Rx+R y )

⇔
1
4
= 10
4+3Rx+3R y

⇒Rx+R y=12  (3)

Tư)  (3) ⇒ 0 < Rx; Ry < 12       (4)

*Khi K đó4 ng: R5 nt (R1 // Rx) nt (R3 // Ry)
Cườ) ng đó<
  dó) ng điể<
n tróng ma
 ch chì4nh

I '=
U AB

R5+
R1 . Rx
R1+Rx

+
R3 . R y
R3+R y

= 20

2+
3Rx
3+Rx

+
R y
1+R y

= 20

2+
3Rx
3+Rx

+
12−Rx
13−Rx

¿
20(3+Rx )(13−Rx )

2 (3+Rx ) (13−Rx )+3Rx (13−Rx )+(12−Rx )(3+Rx )
(5 )

Vì) R1//Rx nể<n 
I A
I '

=
R1

R1+Rx
⇔
1
I '

= 3
3+Rx

⇒ I '=
3+Rx
3

(6 )

 Tư)  (5) va)  (6) súy ra:
3+Rx
3

=
20 (3+Rx ) (13−Rx )

2 (3+Rx ) (13−Rx )+3Rx (13−Rx )+ (12−Rx ) (3+Rx )
6 Rx

2−128Rx+666=0

GiaO i phường trì)nh ta đườ
 c Rx=[12 ,33ΩLoại9Ω

Va<
 y Rx = 9Ω va)  Ry = 3Ω

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Ca<ú 4
(4 điể:m)

a. KhóS i lườ
 ng cúO a 15 lì4t nườ4 c la)
Ă� p dú
 ng có< ng thư4 c D = m/V => m= 15 kg
Gó
 i m1 la)  khóS i lườ
 ng nườ4 c só< i va)  m2 la)  khóS i lườ
 ng nườ4 c ờO  200C.

0,5



Thểó đểF  ba) i ta có4 : m1 + m2 = 15                                     (1)
Thểó ptcb nhiể<
 t ta có4 :
                   m1.c.(100 – 38) = m2.c.(38 - 20)
             ⇔ 31m1 = 9m2                                                   (2)
Tư)  (1) va)  (2) ta đườ
 c: m1 = 3,375kg →V 1=3,375 l
                                    m2 = 11,625kg→V 2=11,625 l
b.  Nhiể<
 t  lườ
 ng caFn  thiểS t  để:  m1 =  3,375kg nườ4 c  tư)  200 C taUng đểSn
1000C la) :

Qi = m.c(100 – 20) = 3,375.4200.80 = 1 134 000 J
Vì) nhiể<
 t la)m nó4 ng vóO  aSm baUng 20% nhiể<
 t thú va)ó cúO a nườ4 c.
=> Nhiể<
 t vóO  aSm thú la) : Qhp = 20% Qi = 20%.1 134 000 = 226 800J
Dó đó4  nhiể<
 t lườ
 ng dó dó) ng điể<
n đi qúa aSm tóO a ra chì4nh la)  naUng lường
cúO a dó) ng điể<
n chúyể:n tha)nh:
         W =  Q = Qi + Qhp = 1 360 800 J
Vì) aSm đườ
 c dú) ng đú4 ng vờ4 i hiể<
ú điể<
n thểS  đi
nh mư4 c nể<n aSm có4  có< ng
súaS t thư
 c tểS  baTng có< ng súaS t đi
nh mư4 c P = 1500W
     Ma)  W = UIt = P.t
         => t = W/ P   = 907,2s = 15,12 phú4 t = 0,252h
SóS  đểSm cúO a có< ng tờ điể<
n khi đún só< i lườ
 ng nườ4 c trể<n la)
W = 1 360 800 J = 0,378KWh
TiểFn điể<
n phaO i traO  khi đún só< i lườ
 ng nườ4 c na)y la) : 0,378.2500 = 945đ
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Ca<ú 5
(3 điể:m)

a. Chó
 n điể:m tư
 a cúO a thanh ta
 i B, thanh chi
ú ta4 c dú
 ng cúO a hai lư
 c:
- Tró
 ng lư
 c P có4  điể:m đaU
 t ờO  (Ọ) giưH a thanh. P = 10m = 50N
- Lư
 c caUng da<y có4  điể:m đaU
 t ta
 i C
- Mó<  mển cúO a tró
 ng lư
 c P: M1 = P. ỌB = 50. (0,7/2 – 0,1) = 12,5Nm
- Mó<  mển cúO a sư4 c caUng da<y:  M2 = T. BC = 0,1. T
- Thanh naTm ca<n baTng ta
 i B nể<n ta có4 :
               M1 = M2  12,5 = 0,1. T T = 125 N

b. Thể:  tì4ch va<
 t naU
 ng: V = h.S = 0,5.0,1.0,1 = 0,005 (m3).
- Tró
 ng lườ
 ng va<
 t naU
 ng: Pva<
 t = d. V = 175 (N)
- Khi va<
 t naTm ca<n baTng tróng chaS t lóO ng, ta có4  phường trì)nh ca<n 
baTng lư
 c: T + FĂ = Pva<
 t   125 + dl. V = 175

=> d1 = 10 000 N/m3.
Va<
 y chaS t lóO ng tróng bì)nh có4  TLR la)  10 000 N/m3.
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Ghi chú4 :
- Thì4 sinh la)m ba) i thểó ca4 ch kha4 c só vờ4 i hườ4 ng daWn chaSm, nểSú đú4 ng vaWn chó điể:m tóS i đa

Ọ

P

T



- Điể:m cúO a tóa)n ba) i thi đườ
 c la)m tró) n tờ4 i 0,25


